
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày         tháng        năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc giao tài sản cố định cho các đơn vị quản lý, sử dụng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 

lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản 

lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm 

hành chính ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu 

thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế 

giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư 

công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh 

Hóa năm 2025; 

Căn cứ Công văn số 8380/BTC-QLCS ngày 13/6/2025 của Bộ Tài chính 

về việc hướng dẫn bổ sung việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công khi 

thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công khi thực hiện sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 111/2025/QĐ-CTUBND ngày 29/8/2025 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định 

trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 11241/TTr-STC 

ngày 29/10/2025 (kèm theo đề nghị của UBND các xã gồm: Thanh Quân tại 

Công văn số 509/UBND-KT ngày 10/10/2025, Quan Sơn tại Tờ trình số 22/TTr-

UBND ngày 14/10/2025 và Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 22/10/2025). 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Giao tài sản cố định cho các đơn vị cấp xã: Thanh Quân, Quan 

Sơn quản lý, sử dụng. 

(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo) 

Lý do giao: Theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Nghị định số 

186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài 

chính tại mục 2 Công văn số 8380/BTC-QLCS ngày 13/6/2025. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính, các đơn vị được giao tài sản chịu trách nhiệm toàn diện 

trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm 

tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác của thông tin, số liệu 

tài sản, nội dung báo cáo, thẩm định, trình phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 

2. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, các đơn vị 

được giao tài sản có trách nhiệm bố trí, sử dụng tài sản theo tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng tài sản công được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành; phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục hành chính về hồ sơ 

có liên quan đến tài sản theo quy định; hạch toán tài sản theo chế độ kế toán hiện 

hành; báo cáo kê khai bổ sung quyền quản lý, sử dụng tài sản với cơ quan quản 

lý theo quy định; tổ chức quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định của pháp 

luật có liên quan, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công; chi trả các chi 

phí có liên quan đến việc bàn giao, tiếp nhận tài sản (nếu có).  

- Đối với tài sản công dôi dư, không phù hợp với tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng tài sản công hoặc thuộc trường hợp phải xử lý theo quy định của pháp 

luật về quản lý, sử dụng tài sản công, các đơn vị được giao tài sản có trách 

nhiệm lập hồ sơ, báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định 

xử lý theo quy định. 

- Đối với tài sản chưa xác định được năm đưa vào sử dụng, nguyên giá, 

giá trị còn lại của tài sản, sau khi được giao tài sản, các đơn vị được giao tài sản 

có trách nhiệm triển khai thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2023/TT-

BTC ngày 25/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Công điện số 06/CĐ-BTC 

ngày 25/8/2025 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, hướng 

dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện tiếp nhận và quản lý, sử dụng tài sản công theo 

đúng quy định hiện hành của pháp luật. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Bí thư Đảng ủy 

và Chủ tịch UBND các xã: Thanh Quân, Quan Sơn; Thủ trưởng các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTC. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Mai Xuân Liêm 



 

Phụ lục số 01 
DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG GIAO CHO XÃ THANH QUÂN 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Số 

TT 
Danh mục tài sản 

Đơn 
vị 

tính 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(Đồng) 

Giá trị còn lại 

(Đồng) 

Đơn vị quản lý, sử dụng tài sản 

trước sắp xếp đơn vị hành chính 
Đơn vị tiếp nhận 

1 Máy tính bảng Dell Cái 1 15.800.000 
 

Văn phòng HĐND&UBND  

huyện Như Xuân 
Đảng ủy xã Thanh Quân 

2 
Máy tính để bàn DNA1, 

nhãn hiệu Huntkey 
Bộ 1 10.890.000 9.528.750 

Ủy ban kiểm Tra  

Huyện uỷ Như Xuân 
Đảng ủy xã Thanh Quân 

3 
Máy tính để bàn DNA1, 

nhãn hiệu Huntkey 
Bộ 1 10.800.000 9.528.750 Văn phòng Huyện uỷ Như Xuân Đảng ủy xã Thanh Quân 

4 Bộ máy tính nhãn hiệu AOC Bộ 1 10.050.000 
 

Ủy ban kiểm Tra  

Huyện uỷ Như Xuân 
Đảng ủy xã Thanh Quân 

5 Máy điều hòa Nagakawa Cái 1 13.446.000 5.042.250 Văn phòng Huyện uỷ Như Xuân Đảng ủy xã Thanh Quân 

6 Máy điều hòa Samsung Cái 1 13.610.000 5.103.750 Văn phòng Huyện uỷ Như Xuân Đảng ủy xã Thanh Quân 

7 Máy điều hòa Hisense Cái 1 13.610.000 5.103.750 Văn phòng Huyện uỷ Như Xuân Đảng ủy xã Thanh Quân 

8 Máy điều hòa Casper Cái 1 13.446.000 5.042.250 Văn phòng Huyện uỷ Như Xuân Đảng ủy xã Thanh Quân 

9 Máy tính để bàn Samsung Bộ 1 15.000.000 
 

Văn phòng HĐND&UBND  

huyện Như Xuân 
UBND xã Thanh Quân 

10 Máy tính để bàn Samsung Bộ 1 15.000.000 
 

Văn phòng HĐND&UBND  

huyện Như Xuân 
UBND xã Thanh Quân 

11 Máy tính để bàn Samsung Bộ 1 12.000.000 
 

Văn phòng HĐND&UBND  

huyện Như Xuân 
UBND xã Thanh Quân 

 



 

Phụ lục số 02 
DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG GIAO CHO XÃ QUAN SƠN 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

Số 

TT 
Danh mục tài sản 

Đơn 
vị 

tính 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(Đồng) 

Giá trị còn lại 

(Đồng) 

Đơn vị quản lý, sử dụng  
tài sản trước sắp xếp  

đơn vị hành chính 

Đơn vị tiếp nhận 

I Tài sản của Huyện ủy Quan Sơn giao cho Đảng ủy xã Quan Sơn 

A Trụ sở làm việc       

1 

Đất: Trụ sở huyện ủy tại khu 4 

thị trấn Sơn Lư (cũ), Quan Sơn, 

Thanh Hóa 

m2 1.838 5.864.640.000 5.864.640.000 Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

2 
Đất trụ sở khối đoàn thể (trước 

là Trụ sở khu tập thể Huyện ủy) 
m2 909 1.363.500.000 1.363.500.000 Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

3 

Nhà: Trụ sở huyện ủy tại khu 4 

thị trấn Sơn Lư (cũ), Quan Sơn, 

Thanh Hóa 

m2 1.280 2.492.938.000 1.196.610.000 Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

B Xe ô tô       

1 
Xe ô tô Toyota Fortuner,  

biển kiểm soát: 36A-003.68 
Cái 1 1.055.800.000 70.421.860 Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

C Máy móc, thiết bị       

1 Máy phát điện Cái 1 279.400.000 111.760.000 Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

2 Máy Photocopy Ricoh MP8000 Cái 1 49.400.000 9.880.000 Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

3 Máy tính bàn CMS Bộ 1 11.028.641  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

4 Máy tính bàn CMS Bộ 1 11.028.641  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

5 Máy tính bàn CMS Bộ 1 11.028.641  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

6 Máy tính bàn CMS Bộ 1 11.028.641  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

7 Máy tính bàn CMS Bộ 1 11.028.641  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 
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Số 

TT 
Danh mục tài sản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(Đồng) 

Giá trị còn lại 

(Đồng) 

Đơn vị quản lý, sử dụng  

tài sản trước sắp xếp  

đơn vị hành chính 

Đơn vị tiếp nhận 

8 Máy tính bàn CMS Bộ 1 11.028.641  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

9 Máy tính bàn CMS Bộ 1 11.028.641  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

10 Máy tính bàn CMS Bộ 1 11.028.641  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

11 Máy điều hòa Daikin Cái 1 14.052.000  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

12 Máy điều hòa Daikin Cái 1 12.446.667  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

13 Máy điều hòa Daikin Cái 1 12.446.667  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

14 Máy điều hòa Daikin Cái 1 12.446.667  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

15 Máy điều hòa Daikin Cái 1 11.050.000  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

16 Máy điều hòa Daikin Cái 1 11.050.000  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

17 Máy điều hòa Daikin Cái 1 11.050.000  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

18 Máy điều hòa Daikin Cái 1 11.050.000  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

19 Máy điều hòa Daikin Cái 1 11.050.000  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

20 Máy điều hòa Daikin Cái 1 11.050.000  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

21 Máy điều hòa Daikin Cái 1 14.052.000  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

22 Máy điều hòa Daikin Cái 1 14.052.000  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

23 Bàn làm việc Cái 1 22.550.000  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

24 Bàn ghế tiếp khách như ý 10 món Bộ 1 137.500.000  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

25 Bục phát biểu Cái 1 13.200.000  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

26 Bộ bàn ghế tiếp khách phòng chờ Bộ 1 16.500.000  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

27 Bộ bàn ghế kẹp gỗ 02 ghế Bộ 1 11.000.000  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

28 Bàn ghế ăn Bộ 1 14.500.000 5.800.000 Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

29 Bàn ghế ăn Bộ 1 14.500.000 5.800.000 Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

30 Bàn ghế ăn Bộ 1 14.500.000 5.800.000 Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 
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Số 

TT 
Danh mục tài sản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(Đồng) 

Giá trị còn lại 

(Đồng) 

Đơn vị quản lý, sử dụng  

tài sản trước sắp xếp  

đơn vị hành chính 

Đơn vị tiếp nhận 

31 Bàn ghế ăn Bộ 1 14.500.000 5.800.000 Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

32 Bàn ghế ăn Bộ 1 14.500.000 5.800.000 Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

33 Bàn ghế ăn Bộ 1 14.500.000 5.800.000 Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

34 Bệ tượng Bác Hồ Cái 1 14.850.000  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

35 Máy phát điện Cái 1 83.820.000  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

36 Giường 1,6m x 2m Nhà khách Cái 1 18.500.000  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

37 Kệ tủ để tivi Cái 1 10.500.000  Huyện ủy Quan Sơn Đảng ủy xã Quan Sơn 

II Tài sản UBND huyện Quan Sơn giao cho UBND xã Quan Sơn 

A Trụ sở làm việc       

1 Đất       

- Trụ sở UBND huyện m2 2.886 9.234.880.000 9.234.880.000 UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

2 Nhà     
  

- Trụ sở UBND huyện m2 1.089 18.725.689.000 12.500.000.000 UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

- Nhà khách m2 249 1.690.000.000 112.666.667 UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

- Nhà công vụ m2 286 10.997.000.000 10.263.866.667 UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

- 
Nhà làm việc Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
m2    UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

B Xe ô tô       

- 

Xe ô tô bán tải Ford, biển kiểm 

soát: 36B-1196 (thông tin tuyên 

truyền) 

Cái 1 468.757.500  

Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

UBND xã Quan Sơn 

C Máy móc, thiết bị     UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

1 Bàn dài hội trường Cái 1   UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

2 Bàn dài hội trường Cái 1   UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 
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Số 

TT 
Danh mục tài sản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(Đồng) 

Giá trị còn lại 

(Đồng) 

Đơn vị quản lý, sử dụng  

tài sản trước sắp xếp  

đơn vị hành chính 

Đơn vị tiếp nhận 

3 Bàn dài hội trường Cái 1   UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

4 Bàn dài hội trường Cái 1   UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

5 Bàn dài hội trường Cái 1   UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

6 Bàn dài hội trường Cái 1   UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

7 Bộ bàn ghế tiếp khách Bộ 1   UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

8 Bộ bàn ghế tiếp khách Bộ 1   UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

9 Bộ bàn ghế tiếp khách Bộ 1   UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

10 Bộ bàn ghế tiếp khách Bộ 1   UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

11 Bộ bàn ghế tiếp khách Bộ 1   UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

12 Bộ bàn ghế tiếp khách Bộ 1   UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

13 Máy tính để bàn Bộ 1 26.830.000 16.098.000 UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

14 Máy tính để bàn Bộ 1 26.830.000 16.098.000 UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

15 Máy tính để bàn Bộ 1 26.830.000 16.098.000 UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

16 Máy tính để bàn Bộ 1 26.830.000 16.098.000 UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

17 Máy tính để bàn Bộ 1 26.830.000 16.098.000 UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

18 Điều hòa Daikin 18000 BTU Cái 1 20.600.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

19 Điều hòa Daikin 18000 BTU Cái 1 16.232.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

20 Điều hòa Daikin 18000 BTU Cái 1 16.232.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

21 Điều hòa Daikin 18000 BTU Cái 1 16.232.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

22 Điều hòa Daikin 18000 BTU Cái 1 16.232.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

23 Điều hòa Daikin 18000 BTU Cái 1 16.232.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

24 Điều hòa Daikin 18000 BTU Cái 1 16.232.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

25 Điều hòa Daikin 18000 BTU Cái 1 16.232.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 
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Số 

TT 
Danh mục tài sản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(Đồng) 

Giá trị còn lại 

(Đồng) 

Đơn vị quản lý, sử dụng  

tài sản trước sắp xếp  

đơn vị hành chính 

Đơn vị tiếp nhận 

26 Điều hòa Daikin 18000 BTU Cái 1 16.232.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

27 Điều hòa Daikin 12000 BTU Cái 1 12.815.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

28 Điều hòa Daikin 12000 BTU Cái 1 12.815.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

29 Điều hòa Daikin 12000 BTU Cái 1 12.815.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

30 Điều hòa Daikin 12000 BTU Cái 1 12.815.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

31 Điều hòa Daikin 12000 BTU Cái 1 12.815.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

32 Điều hòa Daikin 12000 BTU Cái 1 12.815.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

33 Điều hòa Daikin 12000 BTU Cái 1 12.815.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

34 Điều hòa Daikin 12000 BTU Cái 1 12.815.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

35 Điều hòa Daikin 12000 BTU Cái 1 12.815.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

36 Điều hòa Daikin 12000 BTU Cái 1 12.815.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

37 Điều hòa Daikin 12000 BTU Cái 1 12.815.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

38 Điều hòa Daikin 12000 BTU Cái 1 12.815.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

39 Điều hòa Daikin 12000 BTU Cái 1 12.815.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

40 Điều hòa Daikin 12000 BTU Cái 1 12.815.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

41 Điều hòa Daikin 12000 BTU Cái 1 12.815.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

42 Điều hòa Daikin 12000 BTU Cái 1 12.815.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

43 Máy in Cái 1 19.300.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

44 Tivi Cái 1 18.834.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

45 Hệ thống họp trực tuyến Bộ 1   UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

46 Hệ thống Loa Bộ 1 39.870.000  UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

47 Tượng Bác Hồ và Bục Cái 1   UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

48 Trống đồng Cái 1   UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 



6 

Số 

TT 
Danh mục tài sản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(Đồng) 

Giá trị còn lại 

(Đồng) 

Đơn vị quản lý, sử dụng  

tài sản trước sắp xếp  

đơn vị hành chính 

Đơn vị tiếp nhận 

49 Hệ thống máy chủ mạng internet Bộ 1   UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

50 Hệ thống Tabmit Cái 1   UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

51 Két sắt Cái 1   UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

52 Máy photocopy Cái 1   UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

53 Máy nổ Cái 1   UBND huyện Quan Sơn UBND xã Quan Sơn 

III Tài sản Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Quan Sơn giao cho Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Quan Sơn 

A 
Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động 

sự nghiệp 
      

1 Nhà đặt máy trạm KM35 m2 112 210.999.000  

Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

2 Nhà đặt máy FM trạm KM35 m2 98 179.938.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

3 Nhà Trung tâm hội nghị m2    

Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

4 
Nhà làm việc khu dưới, bể bơi, 

sân vận động 
m2    

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

B Máy móc, thiết bị       

1 Điều hòa Cái 1   

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

2 Điều hòa Cái 1   

Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 
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Số 

TT 
Danh mục tài sản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(Đồng) 

Giá trị còn lại 

(Đồng) 

Đơn vị quản lý, sử dụng  

tài sản trước sắp xếp  

đơn vị hành chính 

Đơn vị tiếp nhận 

3 Điều hòa Cái 1   

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

4 Điều hòa Cái 1   

Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

5 Điều hòa Cái 1   

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

6 Điều hòa Cái 1   

Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

7 Điều hòa Cái 1   

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

8 
Điều hòa tủ đứng 48000 BTU 

Trung tâm hội nghị 
Cái 1 41.878.572 10.469.640 

Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

9 
Điều hòa tủ đứng 48000 BTU 

Trung tâm hội nghị 
Cái 1 41.878.572 10.469.640 

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

10 
Điều hòa tủ đứng 48000 BTU 

Trung tâm hội nghị 
Cái 1 41.878.572 10.469.640 

Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

11 
Điều hòa tủ đứng 48000 BTU 

Trung tâm hội nghị 
Cái 1 41.878.572 10.469.640 

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

12 Điều hòa tủ đứng 48000 BTU Cái 1 41.878.572 10.469.640 Trung tâm Văn hóa, Trung tâm cung ứng dịch 
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Số 

TT 
Danh mục tài sản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(Đồng) 

Giá trị còn lại 

(Đồng) 

Đơn vị quản lý, sử dụng  

tài sản trước sắp xếp  

đơn vị hành chính 

Đơn vị tiếp nhận 

Trung tâm hội nghị Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

vụ công xã Quan Sơn 

13 
Điều hòa tủ đứng 48000 BTU 

Trung tâm hội nghị 
Cái 1 41.878.572 10.469.640 

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

14 
Điều hòa tủ đứng 48000 BTU 

Trung tâm hội nghị 
Cái 1 41.878.572 10.469.640 

Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

15 
Amly công suất Trung tâm hội 

nghị 
Bộ 1 15.499.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

16 
Mixer 16 đường Trung tâm hội 

nghị 
Bộ 1 13.013.000  

Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

17 

Máy quay Camera Sony 
PXWZ150 kèm phụ kiện (chân 

máy, pin, thẻ nhớ, sạc, túi) 

Cái 1 82.500.000 41.250.000 

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

18 Bộ dựng Bộ 1 81.100.000 48.660.000 

Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

19 

Phòng cách âm dựng chương 
trình và các thiết bị kèm theo 

(Bộ bàn trộn âm thanh, Bộ bàn 

trộn hình, Bàn PV đọc tin) 

Hệ 

thống 
1 90.000.000  

Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

20 Máy tính để bàn Asean Bộ 1 18.694.940  

Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

21 Bàn họp Hòa Phát (phòng họp) Cái 1 15.500.000  Trung tâm Văn hóa, Trung tâm cung ứng dịch 
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Số 

TT 
Danh mục tài sản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(Đồng) 

Giá trị còn lại 

(Đồng) 

Đơn vị quản lý, sử dụng  

tài sản trước sắp xếp  

đơn vị hành chính 

Đơn vị tiếp nhận 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

vụ công xã Quan Sơn 

22 Màn hình LED Cái 1   

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

23 

Hệ thống trang thiết bị nhà thi 

đấu, gồm: sân pick + 2 bộ cột, 

lưới 

Hệ 

thống 
1 15.319.300 13.404.000 

Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

24 

Hệ thống trang thiết bị nhà thi 
đấu, gồm: sân pick + 1 bộ cột, 

lưới 

Hệ 

thống 
1 15.319.300 13.404.000 

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

25 Hệ thống thảm nhà thi đấu 
Hệ 

thống 
1 92.361.400 80.500.000 

Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

26 Hệ thống đèn sân khấu hội trường 
Hệ 

thống 
1 63.000.000  

Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và  

Du lịch huyện Quan Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công xã Quan Sơn 

 

 

 


	dieu_phuluc3_name

		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-04T09:59:05+0700
	HÀ NỘI
	Mai Xuân Liêm<liemmx@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2025-11-04T10:02:33+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2025-11-04T10:02:47+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2025-11-04T11:04:24+0700




